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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Giáo dục chính trị 1

Lớp:  16TC (9+3)  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Em hãy làm rõ nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến? Từ đó nêu ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này?

Câu 2: (6.0 điểm)

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? Qua đó em hãy liên hệ với bản thân trong việc học tập và làm thêm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            P. TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)  
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
 
 (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Giáo dục chính trị 1

Lớp:  16TC  (9+3) Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Em hãy làm rõ nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến? Từ đó nêu ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này?
	4.0 đ

	
	a
	- Trình bày được khái niệm liên hệ:là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng
- Trình bày được nội dung của mối liên hệ: 
+ Các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau.

+ Sự vật, hiện tượng luôn có mối liên hệ
+ Không có sự vật, hiện tượng nào đứng im, tách rời nhau.

- Tính chất của mối liên hệ:
+ Tính khách quan: bản thân sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan nên mối liên hệ giữa chúng cũng tồn tại khách quan

+ Tính Phổ biến: Mối liên hệ diễn ra ở mọi sự vật, hiện tượng
+ Tính đa dạng: tồn tại nhiều mối liên hệ
	0.5 đ
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.25 đ

0.25 đ

	
	b
	Ý nghĩa của nguyên lý: 
+ Trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiến con người phải tôn trọng quan điểm toàn diện 
+ Đồng thời có quan điểm lịch sử cụ thể, tránh cách xem xét phiến diện.
	0.5 đ
0.5 đ

	2
	
	Em hãy trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? Qua đó em hãy liên hệ với bản thân việc học tập và làm thêm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
	6.0 đ

	
	a
	Vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng

- Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức là gốc, là nền tảng của con người.
- Đạo đức giúp con người giữ được nhân cách, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh.

- Là vũ khí để cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
- Là tiêu chí đánh giá sự cao quý của con người
- Đạo đức cùng với tài năng hình thành bản chất con người .
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	b
	Các phẩm chất đạo đức cách mạng

- Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đức nền tảng, quy định hành vi ứng xử của cá nhân với cộng đồng.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn mực đạo đức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử hằng ngày của con người. Hồ Chí Minh giải thích rõ:….
+ Cần:là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng
+ Kiệm là tiết kiệm vật tư, tiền bạc, thời gian, không lãng phí
+ Liêm là trong sạch, không tham tiền của, địa vị
+ Chính: là thẳng thắn, đứng đắn
+ Chí công vô tư là đợi lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân.
- Yêu thương con người: Yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức và những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. 

- Tinh thần quốc tế trong sáng: Chuẩn mực đạo đức này điều chỉnh hành vi rộng lớn trong quan hệ giữa các quốc gia dân tộc. Nó bắt nguồn từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và của xã hội xã hội chủ nghĩa.


	0.5 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ
0.5 đ


	
	c
	Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng
- Thứ nhất, nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức

- Thứ hai, xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi.
- Thứ ba, tu dưỡng đạo đức suốt đời thông qua thực tiễn cách mạng.
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	d
	Liên hệ của bản thân
	1.0 đ


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)



  

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Huyên
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Giáo dục chính trị 1

Lớp:  16TC (9+3) Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Em hãy trình bày vai trò, nội dung cơ bản quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này?

Câu 2: (6.0 điểm)

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? Qua đó em hãy liên hệ với bản thân trong việc học tập và làm thêm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

           P. TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)  
           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Giáo dục chính trị 1

Lớp: 16TC (9+3)   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Em hãy trình bày vai trò, nội dung cơ bản của quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này?


	4.0 đ

	
	a
	- Vai trò: Quy luật này vạch ra khuynh hướng của sự vận động và phát triển.
- Nội dung:

+ Phủ định là sự thay thế sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện tượng khác trong quá trình vận động, phát triển.
+ Phủ định biện chứng là phủ định gắn liền với sự vận động đi lên, vận động phát triển. Nghĩa là nó phải tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển. 
+ Phủ định biện chứng có tính chu kỳ, từ một điểm xuất phát, trải qua một số lần phủ định, sự vật dường như quay về cái ban đầu nhưng trên cơ sở cao hơn.

+ Phủ định biện chứng có tính khách quan, kế thừa.

+ Phép biện chứng duy vật thừa nhận, vận động, phát triển đi lên là xu hướng chung của thế giới, nhưng không diễn ra theo đường thẳng mà diễn ra theo đường “xoáy ốc” quanh co, phức tạp.
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	
	b
	Ý nghĩa phương pháp luận:

+ Trong hoạt động của mình, con người phải biết kế thừa mặt tích cực của cái cũ, tránh thái độ phủ định sạch trơn.

+ Sự phát triển đi lên diễn ra theo đường “xoáy ốc”, do vậy phải kiên trì, chờ đợi, không được nôn nóng vội vàng, phải theo hướng ủng hộ cái mới, tin tưởng cái mới, phải tạo điều kiện cho cái mới chiến thắng cái cũ
	0.5 đ
0.5 đ

	2
	
	Em hãy trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? Qua đó em hãy liên hệ với bản thân việc học tập và làm thêm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
	6.0 đ

	
	a
	Vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng

- Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức là gốc, là nền tảng của con người.

- Đạo đức giúp con người giữ được nhân cách, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh.

- Là vũ khí để cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
- Là tiêu chí đánh giá sự cao quý của con người
- Đạo đức cùng với tài năng hình thành bản chất con người .
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	b
	Các phẩm chất đạo đức cách mạng

- Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đức nền tảng, quy định hành vi ứng xử của cá nhân với cộng đồng.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn mực đạo đức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử hằng ngày của con người. Hồ Chí Minh giải thích rõ:….

+ Cần:là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng
+ Kiệm là tiết kiệm vật tư, tiền bạc, thời gian, không lãng phí
+ Liêm là trong sạch, không tham tiền của, địa vị
+ Chính: là thẳng thắn, đứng đắn
+ Chí công vô tư là đợi lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân.
- Yêu thương con người: Yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức và những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. 

- Tinh thần quốc tế trong sáng: Chuẩn mực đạo đức này điều chỉnh hành vi rộng lớn trong quan hệ giữa các quốc gia dân tộc. Nó bắt nguồn từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và của xã hội xã hội chủ nghĩa.
	0.5 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ
0.5 đ


	
	c
	Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng
- Thứ nhất, nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức

- Thứ hai, xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi

- Thứ ba, tu dưỡng đạo đức suốt đời thông qua thực tiễn cách mạng.
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	d
	Liên hệ của bản thân
	1.0 đ


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)





(Ký và ghi rõ họ tên)


Đề số 01





Đáp án 01





Đề số 02





Đáp án 02








